
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian: 90 phút
I/ MA TRẬN:

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	

	1
	Đọc  hiểu
	1. Văn bản nghị luận

2. Văn bản thông tin

(Văn bản văn học ngoài SGK)
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	1. Trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.

2. Kể lại một trải nghiệm của bản thân.


	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ (%)
	20
	40
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.

II/ BẢNG ĐẶC TẢ: 
	
TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản thông tin


	Nhận biết:

- Nhận biết được các chi tiết trong văn bản.
- Nhận biết được cách thức mô tả vấn đề, tường thuật lại sự kiện trong văn bản thông tin.

- Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả.

- Nhận biết được nguồn gốc của từ mượn.

Thông hiểu:

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản.

- Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông tin có nhiều đoạn.

- Trình bày được tác dụng của nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản. 

- Trình bày được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản thuật lại một sự kiện với mục đích của nó.

- Giải thích được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,...).

- Hiểu được công dụng của dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng: 

- Rút ra được những bài học từ nội dung văn bản.

- Đánh giá được giá trị của thông tin trong văn bản hoặc cách thức truyền tải thông tin trong văn bản.
	3TN
	5TN


	2TL
	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận.
	- Nhận biết:
- Thông hiểu:

- Vận dụng:

- Vận dụng cao: 

  Viết được bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng mà mình quan tâm nêu được vấn đề và suy nghĩ của người viết, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình.
	1*


	1*


	1*


	1TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5 TN 
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


 * Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.

III/ ĐỀ KIỂM TRA:

      I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 

Đọc phần trích sau:

                                               TRÁI ĐẤT  – CÁI NÔI CỦA SỰ SỐNG

Vì sao Trái Đất thường gọi là hành tinh xanh? Trên hành tinh xanh ấy, sự sống đã nảy nở tốt đẹp như thế nào? Con người có thể làm gì để bảo vệ Trái Đất.
              […]
                          Con người trên trái đất

                          Đỉnh cao kì diệu của sự sống trên Trái Đất chính là con người. Là động vật bậc cao, con người có bộ não và hệ thần kinh phát triển nhất, có ý thức, có tình cảm, có ngôn ngữ, biết tổ chức cuộc sống theo hướng tích cực. Bằng bàn tay lao động sáng tạo, con người đã cải tạo lại bộ mặt của Trái Đất khiến cho nó “người” hơn, thân thiện hơn. Nhưng đáng buồn thay, con người cũng đã khai thác thiên nhiên – món quà quý giá mà tạo hóa ban tặng – một cách bừa bãi gây ảnh hưởng xấu đến quá trình tồn tại và phát triển của sự sống trên Trái Đất.

                          Tình trạng Trái đất hiện ra sao?

                          Hiện tại, hành tinh xanh – ngôi nhà chung của nhân loại – đang từng ngày từng giờ bị tổn thương bởi nhiều hành động vô ý thức hay bất chấp tất cả của con người. Thiên nhiên đang bị tàn phá. Theo đó, màu xanh trải rộng của rừng bị co hẹp lại, nhường chỗ cho sự xâm lấn của màu xám hoang mạc nhức nhối. Nhiều loài thú bị giết vô tội vạ giờ đã hoặc gần như tuyệt chủng. Biển bị khai thác quá mức không kịp hồi sinh, cá tôm không kịp sinh sôi nảy nở, rác thải nhựa tràn ngập giết dần giết mòn bao sinh vật biển,… Do kế hoạch phát triển công nghiệp thiếu bền vững, Trái Đất đang nóng dần lên, băng ở Bắc Cực và Nam Cực đang tan chảy, khiến nước biển dâng cao, nhấn chìm nhiều thành phố, làng mạc, nhiều cánh đồng màu mỡ. Tầng ô - dôn bị thủng nhiều chỗ, đất đai, nước, không khí bị ô nhiễm nặng nề, đe doạ sự sống của muôn loài.
Trái Đất có thể chịu đựng đến bao giờ? Đó là câu hỏi nhức nhối, khiến nhân loại không thể làm ngơ. Sự sống trên hành tinh xanh, trong đó có con người, đang đứng trước những thách thức to lớn.

(Trích “Trái Đất – cái nôi của sự sống”, SGK Ngữ văn 6, Tập 2, Trang 89 – 93, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam)
Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1.  Phần trích trên cung cấp cho người đọc về vấn đề gì?

       A. Trái Đất đang bị tổn thương nghiêm trọng, thiên nhiên bị tàn phá bởi hành động của con người.
        B. Trái Đất đang bị tổn thương nghiêm trọng, động vật, thực vật được bảo tồn bởi sự ý thức của con người.
        C. Trái Đất đang nóng chảy nghiêm trọng, thiên nhiên bị tàn phá bởi hành động của con người.





        D. Trái Đất đang bị tổn thương nghiêm trọng, thiên nhiên đang bị đe dọa bởi hành động của con người.

Câu 2. Thông tin ở phần trích trên được triển khai theo cách nào?

A. Theo trật tự thời gian.


B. Theo quan hệ nhân quả.
C. Theo mức độ quan trọng.


D. Theo các đối tượng được phân loại.

Câu 3. Từ “nhân loại” trong câu: “Hiện tại, hành tinh xanh – ngôi nhà chung của nhân loại – đang từng ngày từng giờ bị tổn thương bởi nhiều hành động vô ý thức hay bất chấp tất cả của con người.” có nguồn gốc từ ngôn ngữ nào?

A. Tiếng Mỹ.             



B. Tiếng Pháp.

C. Tiếng Hán.              


D. Tiếng Anh.

Câu 4. Câu hỏi “Trái Đất có thể chịu đựng đến bao giờ?” khơi dậy trong lòng mỗi chúng ta 
         A. tinh thần trách nhiệm, không xả rác bừa bãi.

         B. tinh thần trách nhiệm, không khoanh tay đứng nhìn.

         C. tinh thần trách nhiệm, không sát hại các loại thủy hải sản.

         D. tinh thần trách nhiệm, không sát hại các loại động vật.
Câu 5. Từ phần trích trên cho ta thấy Trái Đất đang nóng dần lên, băng ở Bắc Cực và Nam Cực đang tan chảy là do 

         A.  tác động của con người vào Trái Đất.

         B.  con  người xả rác thải bừa bãi.

         C.  kế hoạch phát triển công nghiệp thiếu bền vững.

         D.  sự thiếu ý thức của mỗi con người.

Câu 6. Các đề mục “Con người trên trái đất, Tình trạng Trái Đất hiện ra sao?” ở phần trích trên có tác dụng gì?
         A. Tạo sự mạch lạc cho văn bản và giúp người đọc dễ tiếp nhận những nội dung chính.

         B. Tạo sự mạch lạc cho văn bản và giúp người đọc dễ khai thác những nội dung chính.

         C. Tạo sự mạch lạc cho văn bản và giúp người đọc dễ phân tích những nội dung chính.

         D. Tạo sự mạch lạc cho văn bản và giúp người đọc dễ tìm hiểu những nội dung chính.

           Câu 7.  Phần Sa - pô “Vì sao Trái Đất thường gọi là hành tinh xanh? Trên hành tinh xanh ấy, sự sống đã nảy nở tốt đẹp như thế nào? Con người có thể làm gì để bảo vệ Trái Đất.” dùng để

         A. giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết; tạo sự lôi cuốn đối với khán giả.
         B. giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết; tạo sự lôi cuốn đối với người nghe.
         C. giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết; tạo sự lôi cuốn đối với người đọc.

         D. giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết; tạo sự lôi cuốn đối với người xem.

Câu 8. Dấu ngoặc kép trong câu: Bằng bàn tay lao động sáng tạo, con người đã cải tạo lại bộ mặt của Trái Đất khiến cho nó “người” hơn, thân thiện hơn dùng để làm gì?

         A. Đánh dấu từ ngữ đoạn dẫn trực tiếp.

         B. Đánh dấu lời đối thoại.

         C. Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo….

         D. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.

Trả lời câu hỏi:

Câu 9. Từ thông tin ở phần trích trên, em rút ra được bài học gì? Từ đó, em cần làm gì để góp phần bảo vệ Trái Đất - hành tinh xanh của chúng ta?

Câu 10. Em có nhận xét gì về cách thức truyền tải thông tin trong phần trích trên.

II. VIẾT (4.0 điểm)

       Đề bài: Hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về một hiện tượng đời sống mà em quan tâm (Bạo lực học đường, trò chơi điện tử, hiện tượng lười học của học sinh hiện nay hoặc một thói quen tốt,…).                                                                

Hết.
IV/ HƯỚNG DẪN CHẤM:

Hướng dẫn chấm 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	* Rút ra được bài học:

 - Không nên có những hành vi hủy hoại, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến Trái Đất…

- Chung tay bảo vệ môi trường – ngôi nhà chung bằng những hành động dù là nhỏ để góp phần làm cho Trái Đất mãi là hành tinh xanh.
* HS có thể trả lời một số việc làm cụ thể để góp phần bảo vệ hành tinh xanh:

- Hạn chế sử dụng rác thải nhựa, túi ni lông, ống hút nhựa, thay thế đồ nhựa bằng đồ thuỷ tinh, túi vải…

- Không xả rác ra môi trường, không đốt rác bừa bãi.

- Tham gia các chiến dịch Giờ Trái Đất, Trồng thêm một cây xanh,…

- Tắt thiết bị điện – nước khi không sử dụng.

- Cùng gia đình di chuyển bằng xe đạp hoặc đi bộ với khoảng cách gần thay cho xe máy.

- Lên án, ngăn chặn những hành vi huỷ hoại, gây ô nhiễm môi trường.

* Lưu ý: GV linh động theo cách diễn đạt của học sinh miễn sao hợp lí.
	0,5

0,5



	
	10
	* HS nhận xét cách thức triển khai thông tin. 

- Thông tin  được triển khai theo quan hệ nhân quả.

- Với cách triển khai này giúp người đọc nhận biết mối quan hệ giữa các thông tin, hiện tượng - mối quan hệ giữa con người với Trái Đất, thiên nhiên dẫn đến hệ quả Trái Đất bị tổn thương nghiêm trọng, thiên nhiên bị tàn phá nặng nề. Trước thực trạng đó đã khơi dậy ý thức, hành động để bảo vệ Trái Đất – hành tinh xanh của chúng ta.

* Lưu ý: GV linh động theo cách diễn đạt của học sinh miễn sao hợp lí.
	0,5

0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Hiện tượng mà mình quan tâm trong cuộc sống.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần trình bày rõ ràng ý kiến về hiện tượng cần bàn luận, vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2,5

	
	
	Mở bài

0,25 đ

- Dẫn dắt vào vấn đề cần bàn luận.

- Nêu được cụ thể vấn đề cần bàn luận.
Thân bài

2.0 đ

- Thể hiện rõ ràng ý kiến về hiện tượng.

- Đưa ra được ít nhất hai lí lẽ cụ thể để lí giải cho ý kiến của người viết. 

- Đưa ra được bằng chứng thuyết phục để củng cố cho lí lẽ.

- Các lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí.

- Người viết có thể sử dụng các từ ngữ để giúp người đọc nhận ra mạch lập luận. 

Kết bài 0,25 đ
- Khẳng định lại ý kiến của mình. 

- Đề xuất được những giải pháp.
* Lưu ý: GV linh động theo cách diễn đạt của học sinh miễn sao hợp lí.

	0,25 

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25


	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5


Hết.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
